
T.kỳ Lũy kế T.kỳ Lũy kế
Lợn 

nái

Đực 

giống

Lợn 

thịt

Lợn 

con

Lợn 

nái

Đực 

giống

Lợn 

thịt

Lợn 

con

Lợn 

nái

Đực 

giống
Lợn thịt

Lợn 

con
Lợn nái

Đực 

giống
Lợn thịt

Lợn 

con

127 xã 740 1 301 29 4 14 11 29 4 14 11 28,822 3,980 95 16,202 8,545 28,822 3,978 95 16,204 8,545 1,402,380 17,898 131 3

I H. Chiêm Hóa 22 xã 78 289 2,418 225 7 1,633 553 2,418 225 7 1,633 553 97,084 4,418 2

1 Vinh Quang 92 7 15 500 6 489 5 500 6 489 5 23,618 358

2 Tân Mỹ 69 4 10 114 10 68 36 114 10 68 36 3,386 234

3 Yên Nguyên 217 2 2 21 21 21 21 1,072 380

4 Tri Phú 99 2 2 66 7 59 66 7 59 3,981 185

5 Phúc Sơn 25 7 2 116 14 95 7 116 14 95 7 4,654 208

6 TT Vĩnh Lộc 100 3 2 151 20 2 69 60 151 20 2 69 60 7,251.5 265

7 Hùng Mỹ 98 2 2 62 7 18 37 62 7 18 37 1,661 162

8 Hòa Phú 181 1 2 6 6 6 6 636 239

9 Tân An 73 4 2 371 53 201 117 371 53 201 117 11,019 143

10 Xuân Quang 126 2 2 44 1 43 44 1 43 1,774.5 160

11 Phúc Thịnh 49 8 2 317 64 1 143 109 317 64 1 143 109 14,557 152

12 Ngọc Hội 90 5 2 67 5 62 67 5 62 3,199 207

13 Linh Phú 96 5 2 102 9 78 15 102 9 78 15 4,193 104

14 Kiên Đài 69 3 2 61 7 1 53 61 7 1 53 2,783 149

15 Minh Quang 26 9 2 148 6 1 87 54 148 6 1 87 54 4,209 254

16 Bình Phú 95 1 2 61 4 35 22 61 4 35 22 1,484 94

17 Yên Lập 118 1 2 11 11 11 11 570 237

18 Hòa An 55 2 2 49 4 42 3 49 4 42 3 2,031.5 184

19 Nhân Lý 106 1 2 21 2 11 8 21 2 11 8 1,062.5 136

20 Trung Hòa 101 1 2 9 9 9 9 379 163

21 Phú Bình 54 2 2 42 3 2 3 34 42 3 2 3 34 1,281.0 163

22 Trung Hà 85 6 2 79 3 30 46 79 3 30 46 2,282 241

II H. Sơn Dương 31 xã 7 172 2 6,129 591 15 3,701 1,822 6,129 591 15 3,701 1,822 332,983 1,723 81 3

1 Thiện Kế 15 11 2 1,517 142 2 797 576 1,517 142 2 797 576 82,749 92 10

2 Sơn Nam 117 13 2 316 46 1 143 126 316 46 1 143 126 18,700 41 3 1

3 Văn Phú 99 5 2 81 9 1 61 10 81 9 1 61 10 4,383 102 5.20

4 Hợp Thành 86 7 2 191 19 1 97 74 191 19 1 97 74 9,929 27 1.5 1

5 Hào Phú 156 6 2 45 10 29 6 45 10 29 6 3,285 10 0.55
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6 Đại Phú 76 12 2 368 22 1 288 57 368 22 1 288 57 19,482 200 7

7 Ninh Lai 64 8 2 408 25 1 301 81 408 25 1 301 81 17,994 180 10

8 Hồng Lạc 186 3 2 38 1 25 12 38 1 25 12 942 10 0.50

9 Trung Yên 39 6 2 163 8 3 119 33 163 8 3 119 33 7,601 29 1.92

10 Phú Lương 205 4 2 22 16 6 22 16 6 620 20 1.0

11 Quyết Thắng 88 5 2 301 20 203 78 301 20 203 78 14,409 63 2.0

12 Vĩnh Lợi 63 14 2 561 98 2 271 190 561 98 2 271 190 37,136 96 8.915

13 Chi Thiết 47 9 2 164 26 2 66 70 164 26 2 66 70 10,252 13 2.12

14 Thượng Ấm 16 9 2 166 8 146 12 166 8 146 12 10,471 56 1.3

15 Tú Thịnh 72 6 2 285 30 176 79 285 30 176 79 19,414 62 6.05

16 Tuân Lộ 106 3 2 123 6 73 44 123 6 73 44 4,282 24 1.38

17 Minh Thanh 86 7 2 145 22 96 27 145 22 96 27 8,447 31 2.19

18 Bình Yên 172 2 2 20 2 9 9 20 2 9 9 912 30 0.05

19 Tam Đa 186 1 2 36 3 23 10 36 3 23 10 1,066 16 0.30

20 Vân Sơn 188 1 2 17 17 17 17 1,104 12 0.50

61 Hợp Hòa 70 8 2 527 26 1 333 167 527 26 1 333 167 24,378 70 2.545

22 Lâm Xuyên 35 2 2 50 11 39 50 11 39 4,498 204 0.65 1

23 Lương Thiện 155 2 2 26 4 5 17 26 4 5 17 1,019 5 0.50

24 TT Sơn Dương 82 4 2 36 4 21 11 36 4 21 11 2,683 13 2.10

25 Tân Trào 57 3 2 65 3 62 65 3 62 4,756 188 0.92

26 Thanh Phát 118 2 2 30 2 20 8 30 2 20 8 1,764 7 0.75

27 Đồng Quý 91 3 2 141 16 50 75 141 16 50 75 7,104 14 2.18

28 Phúc Ứng 84 4 2 155 10 132 13 155 10 132 13 6,211 30 2.00

29 Đông Thọ 61 7 2 70 14 45 11 70 14 45 11 5,271 45 2.30

30 Đông Lợi 73 4 2 58 4 34 20 58 4 34 20 1,996 33 1.18

31 Sầm Dương 47 1 2 4 4 4 4 125

III H. Hàm Yên 17 xã 7 140 2 2,909 306 11 2,176 416 2,909 306 11 2,176 416 128,303 3,268 12.7

1 Đức Ninh 23 16 2 384 42 1 290 51 384 42 1 290 51 18,549 1.00

2 Thái Sơn 82 8 2 259 21 1 209 28 259 21 1 209 28 11,156

3 Tân Thành 4 6 2 167 7 152 8 167 7 152 8 5,456

4 Thái Hòa 127 10 2 174 17 134 23 174 17 134 23 8,607

5 Phù Lưu 21 18 2 279 20 1 186 72 279 20 1 186 72 11,001
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6 Hùng Đức 8 14 2 444 55 306 83 444 55 306 83 17,697

7 Yên Thuận 30 9 2 253 30 150 73 253 30 150 73 10,042

8 Nhân Mục 8 7 2 84 10 74 84 10 74 5,619

9 TT Tân Yên 66 9 2 129 17 112 129 17 112 6,016

10 Minh Dân 99 4 2 54 4 2 38 10 54 4 2 38 10 2,365

11 Minh Hương 16 12 2 251 47 3 163 38 251 47 3 163 38 12,773

12 Thành Long 19 9 2 207 24 162 21 207 24 162 21 9,428

13 Bạch Xa 85 3 2 47 1 46 47 1 46 2,336

14 Yên Lâm 41 5 2 67 6 52 9 67 6 52 9 2,240

15 Yên Phú 78 3 2 32 2 1 29 32 2 1 29 2,002

16 Minh Khương 27 6 2 70 2 2 66 70 2 2 66 2,771

17 Bằng Cốc 87 1 2 8 1 7 8 1 7 245

IV H. Yên Sơn 30 xã 7 188 2 11,318 1,908 38 5,338 4,034 11,318 1,908 38 5,338 4,034 570,866 1,530 24

1 Trung Minh 142 3 2 109 8 64 37 109 8 64 37 6,216 47 2.252

2 Hoàng Khai 69 12 2 1,415 283 5 494 633 1,415 283 5 494 633 51,203 58 0,3

3 Kim Phú 33 25 2 2,111 349 10 769 983 2,111 349 10 769 983 88,850 238 5.00

4 Hùng Lợi 61 5 2 272 7 257 8 272 7 257 8 20,526 277 2.070

5 Tiến Bộ 98 5 2 230 26 109 95 230 26 109 95 12,615 90 0.35

6 Công Đa 101 4 2 109 8 47 54 109 8 47 54 4,422 10 0.40

7 Tứ Quận 15 12 2 1,250 162 4 747 337 1,250 162 4 747 337 85,664 90 0.70

8 Thắng Quân 38 13 2 1,351 173 1 821 356 1,351 173 1 821 356 72,531 113 0.30

9 Nhữ Hán 34 10 2 681 103 2 474 102 681 103 2 474 102 41,558 79 0.30

10 Thái Bình 67 6 2 102 11 81 10 102 11 81 10 4,135 10 0.30

11 Trung Môn 14 13 2 985 253 3 300 429 985 253 3 300 429 55,040 70 0.15

12 Chân Sơn 44 11 2 553 135 118 300 553 135 118 300 22,725

13 Lang Quán 37 14 2 705 134 5 271 295 705 134 5 271 295 35,521 84 0.10

14 Đội Bình 84 3 2 177 62 6 109 177 62 6 109 7,991 44 0.05

15 Nhữ Khê 13 5 2 107 14 48 45 107 14 48 45 4,291 112 10.52

16 Phú Lâm 16 10 2 301 72 158 71 301 72 158 71 19,480 80 0.15

17 Kim Quan 121 4 2 81 5 56 20 81 5 56 20 3,928 80 0.15

18 Xuân Vân 79 7 2 354 55 1 135 163 354 55 1 135 163 15,764

19 Phú Thịnh 141 1 2 48 5 6 37 48 5 6 37 1,222 3 0.10

20 TT.Tân Bình 146 1 2 18 2 16 18 2 16 354 3 0.10
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21 Đạo Viện 92 1 2 33 33 33 33 1,235 6 0.10

22 Tân Long 112 3 2 29 3 23 3 29 3 23 3 1,268 3 0.05

23 Tân Tiến 118 2 2 27 27 27 27 693 2 0.05

24 Quý Quân 83 3 2 59 5 32 22 59 5 32 22 2,547 4 0.10

25 Chiêu Yên 123 1 2 11 11 11 11 177 3 0.01

26 Mỹ Bằng 88 3 2 35 6 29 35 6 29 1,906 5 0.10

27 Trung Sơn 114 1 2 29 8 1 20 29 8 1 20 1,119 3 0.04

28 Lực Hành 83 3 2 63 8 55 63 8 55 3,460 6 0.08

29 Phúc Ninh 45 4 2 52 8 37 7 52 8 37 7 3,237 5 0.05

30 Kiến Thiết 68 3 2 21 3 18 21 3 18 1,188 5 0.08

V TP. Tuyên Quang 12 xã 7 90 2 3,263 624 11 1,673 955 3,263 624 11 1,673 955 177,821 1,828 5

1 An Tường 20 14 2 705 205 1 319 180 705 205 1 319 180 48,854 303 0.50

2 Nông Tiến 29 6 2 196 18 140 38 196 18 140 38 9,360 192 0.45

3 Hưng Thành 26 8 2 394 64 2 264 64 394 64 2 264 64 24,710 222 1.00

4 Thái Long 57 4 2 145 35 77 33 145 35 77 33 8,670 204 2.00

5 Tân Hà 54 9 2 186 26 2 108 50 186 26 2 108 50 10,337 165 0.105

6 An Khang 87 8 2 301 46 1 145 109 301 46 1 145 109 13,877 319 0.50

7 Ỷ La 41 9 2 483 61 239 183 483 61 239 183 24,245 123 0.40

8 Minh Xuân 40 6 2 61 5 47 9 61 5 47 9 3,199 30

9 Tràng Đà 36 3 2 111 16 2 74 19 111 16 2 74 19 6,649 60

10 Phan Thiết 135 2 2 11 11 11 11 440 15

11 Lưỡng Vượng 41 9 2 266 63 90 113 266 63 90 113 10,315 90

12 Đội Cấn 59 12 2 404 85 3 159 157 404 85 3 159 157 17,165 105

VI Lâm Bình 8 Xã 7 50 1 2 29 4 14 11 29 4 14 11 2,417 283 12 1,429 693 2,417 281 12 1,431 693 81,378 2,947 6

1 Lăng Can 11 11 2 2 2 2 2 230 26 158 46 230 26 158 46 6,953 521

2 Khuôn Hà 71 10 2 532 77 2 330 123 532 77 2 330 123 20,075 605 3

3 Thượng Lâm 43 11 2 26 3 12 11 26 3 12 11 1,318 139 8 713 458 1,318 139 8 713 458 41,657 547 1.5

4 Xuân Lập 186 1 2 9 1 1 1 6 9 1 1 1 6 131 198 1

5 Thổ Bình 66 5 2 167 23 140 4 167 23 140 4 8,242 206 0.12

6 Phúc Yên 79 3 2 25 5 1 11 8 25 5 1 11 8 746 155

7 Hồng Quang 67 5 2 70 6 57 7 70 4 59 7 2,298 215 0.40

8 Bình An 7 4 1 2 1 1 1 1 66 6 19 41 66 6 19 41 1,276 227
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VII Na Hang 7 Xã 7 22 2 368 43 1 252 72 368 43 1 252 72 13,945 2,184 1.46

1 Năng Khả 82 7 2 221 26 1 165 29 221 26 1 165 29 9,358 0.85 2.0

2 Yên Hoa 186 1 2 8 8 8 8 305.5 0.20

3 TT Na Hang 28 6 2 40 5 35 40 5 35 1,747 0.05

4 Thượng Nông 70 1 2 38 3 20 15 38 3 20 15 934 0.05

5 Sơn Phú 69 2 2 15 4 4 7 15 4 4 7 237 0.05

6 Thanh Tương 40 2 2 10 10 10 10 504

7 Khau Tinh 21 3 2 36 5 10 21 36 5 10 21 85920/11/2019
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